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1 GS02 NGUYỄN VĂN DƯ 03/5/1984

Khu 3, Thạnh Phú, 

Mỹ Xuyên, Sóc 

Trăng

093084009765 0943613596
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
3 SOT

Công ty TNHH 

TVĐT XD Sông 

Tiền

Cấp mới 24/3/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

2 GS01 LÝ MINH HÒA 20/10/1998

Lý Thường Kiệt, 

phường 4, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094098008399 0387755398 Kỹ sư Xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

3 GS01 NGUYỄN THANH PHONG 01/01/1982

xã Thạnh Trị, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

094082009947 0396776025
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

Cấp mới 25/02/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Cấp mới

PLTK PL Thiết kế xây dựng 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

TK14

Thiết kế xây dựng công trình 

cấp nước - thoát nước; chất 

thải rắn

3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

TK14

Thiết kế xây dựng công trình 

cấp nước - thoát nước; chất 

thải rắn

3 Cấp mới

10 PLDG LÂM ĐỨC TRÍ 01/01/1988

QL1, phường 2, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

084088008226 0988146818
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
PL Định giá Xây dựng 2 SOT

Công ty TNHH Ba 

Xuyên
Cấp mới 26/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

PLTK PL Thiết kế xây dựng 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

PLDG PL Định giá Xây dựng 2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
2 Cấp mới

Kỹ sư Công trình 

nông thôn

Cục Cảnh sát Việt Nam10/6/1982

Vỏ Thành Văn, An 

Thạnh Nam, Cù 

Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

KDC Trần Hưng 

Đạo, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Kỹ sư Thủy công 

đồng bằng

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Cục Cảnh sát0983231133094081009946
Công ty TNHH Ba 

Xuyên
SOT

SOT
Công ty TNHH Ba 

Xuyên
08/12/2022

04/10/2022

0973583097

13 NGUYỄN BẢO LỘC

0983983272

12 NGUYỄN VIỆT PHÚ 30/10/1983

KDC Đoàn Thị 

Điểm, phường 3, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

089083025881

Việt Nam

Cục Cảnh sát

SOT
Công ty TNHH Ba 

Xuyên
31/01/2013

Kỹ sư Thủy 

nông;Thạc sỹ kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Việt Nam

SOT
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

SOT
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

365493259

NGÀY SÁT HẠCH: 24/8/2023 và ngày 31/8/2023

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH 

(Kèm theo Thông báo số ……../TB-SXD ngày      /8/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng)

Việt Nam
Công ty TNHH Ba 

Xuyên

HOÀNG VĂN VÂN

094071011135

Võ Thị Sáu, 

phường 3, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

07/01/1971

29/3/1981

28/6/2021

Công ty TNHH Ba 

Xuyên
29/5/2021

5

Cục Cảnh sát Việt Nam

LÊ QUANG ĐẠI 28/10/1991

0943075454

9

Cục Cảnh sát

Ấp Chợ, TT Cù Lao 

Dung, huyện Cù 

Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

094091004009 0917281917

23/01/1983

Bình Nhựt, Long 

Hòa, Bình Thủy, 

Cần Thơ

077083001739

Việt NamNGUYỄN VIỆT HÙNG11 SOT
Công ty TNHH Ba 

Xuyên

4 PHÙNG NGỌC TÍNH 03/02/1985

ấp Tân Hương, xã 

Tân Thới, huyện 

Tân Phú Đông, tỉnh 

Tiền Giang

082085010588 08/5/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN; Kỹ sư 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình Giao 

thông

0946443566 SOT
Công ty TNHH Ba 

Xuyên

6 HỒ QUỐC ANH CƯỜNG

8 THẠCH HOÀNG LINH 1984
Lâm Dồ, Đại Ân 2, 

Trần Đề, Sóc Trăng

7 NGUYỄN HỮU PHƯƠNG 20/01/1989

KV2, phường An 

Bình, Q.Ninh Kiều, 

TP.Cần Thơ

Cục Cảnh sát

Cục Cảnh sát Việt Nam

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường
SOT Việt Nam

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Công ty TNHH Ba 

Xuyên
07/02/2023

Công ty TNHH Ba 

Xuyên

365542571

0888887234 SOT

092089002517 0907862357

0943355783

11/8/2015

29/3/2022 Cục Cảnh sát
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GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

15 TK13 TĂNG THÁI TÍNH 21/01/1993

Ấp Tân Thành 2, xã 

Tân Thạnh, huyện 

Tân Phú Đông, tỉnh 

Tiền Giang

082093017304 0968381002
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình thủy

Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
3 SOT

Công ty TNHH Ba 

Xuyên
Cấp mới 08/5/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
2 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Cấp mới

18 PLDG TRỊNH TUẤN CẨU 04/5/1982

Nguyễn Huệ, K1, 

P1, TP Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

094082013334 0983983405
Kỹ sư Xây dựng 

công trình
PL Định giá Xây dựng 2 SOT

Công ty TNHH Ba 

Xuyên
Cấp mới 10/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

DG01 Định giá xây dựng 2 SOT Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Cấp mới

20 GS06 NGUYỄN QUAN HUYỆN 19/8/1984

Trần Quốc Toản, 

P6, TP Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

082084003230 0919377397
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 SOT

Công ty TNHH Ba 

Xuyên
Cấp mới 18/11/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

23 GS01 LÂM THÀNH NGOAN 10/11/1978

xã Tham Đôn, 

huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

094078013697 0942553445 Kỹ sư Xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 SOT

Công ty TNHH 

Trương Tuấn Phát
Cấp mới 09/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Cấp mới

26 TK04 MAI THANH HẢI 19/11/1984

KĐT 5A, phường 4, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094084004656 0939149794
Kỹ sư Điện khí hóa 

cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
2 SOT

Trung tâm Quy 

hoạch xây dựng
Cấp mới 09/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

Công ty TNHH Ba 

Xuyên
14/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

Việt Nam

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN; Kỹ sư 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình Giao 

thông

0984071741094092006289

Ấp Tam Sóc A, xã 

Mỹ Thuận, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

12/6/1992

Việt Nam

Cục Cảnh sát

ấp Phương Bình 2, 

xã Hưng Phú, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

Kỹ sư Xây dựng 

công trình giao 

thông

16 NGUYỄN LÂM KHÁNH DUY 26/10/1996

Khu vực 2, phường 

Trà Lồng, thị xã 

Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang

093096007969 0932187675

14 SOT 07/5/2021
Công ty TNHH Ba 

Xuyên

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
094494490009408901101525/5/1989 Việt NamCục Cảnh sát

KDC Trần Hưng 

Đạo, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Kỹ sư Thủy công 

đồng bằng

SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng HIHD

15/3/2023

04/10/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam0974339055

25 Cục Cảnh sát

QL1, phường 7, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

26/8/2021

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Cục Cảnh sát0983231133094081009946

NGUYỄN SƠN LÂM

Công ty TNHH Ba 

Xuyên
SOT

Công ty TNHH Ba 

Xuyên

Cục Cảnh sát

17/11/2022

04/10/2022

SOT

SOT
Công ty TNHH Ba 

Xuyên

Ấp Trung Hải, xã 

Đại Hải, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

13 NGUYỄN BẢO LỘC Việt Nam

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

29/3/1981

01/01/1985NGUYỄN MINH TÂM

22/8/1977

QL1, khóm 4, 

phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

17 094085018126

LÂM TUẤN KHẢI

21 TRƯƠNG THANH TUẤN

19

Công ty TNHH Xây 

dựng Dương Nhân
31/8/2021

Việt Nam

Kỹ sư Xây dựng 

công trình

Công ty TNHH 

Trương Tuấn Phát
094077011250 0961855875

0917775254 Cục Cảnh sát

092093000291 0939708287

093082011996 0982183112

Việt Nam

SOT

Công ty TNHH DV 

và TVXD Đất Việt 

DaViCo

SOT094081005927

089083035556

Việt Nam

SOT

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

001087050033

22 SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Dương Nhân

KDC Minh Châu, 

K1, P7, TPST, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Mỹ Huề, xã 

Nhơn Mỹ, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

0938140391TRẦN DUY THANH28

21/7/1993NGUYỄN CHÍ HIẾU

KDC Đại Thành, 

TT Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

Dương Minh Quan, 

phường 3, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

08/9/1981

PHẠM QUỐC HUYNH

TRẦN THANH THẢO24

BÙI DUY LINH 22/9/1982

01/10/1987

05/10/1983

27

0978105369

Kỹ sư Thủy công 

đồng bằng

SOT

Cục Cảnh sát

29/12/2022 Cục Cảnh sát

24/3/2022

Việt Nam

Việt NamCục Cảnh sát

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

05/11/2022

Công ty TNHH 

MTV Phạm Quyên
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TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

29 GS01 LÂM THANH ĐANG 31/01/1996

Ấp Long Đức, TT 

Phước Long, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu

095096004060 094520117
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng HIHD

Cấp mới 26/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

33 GS01 TRẦN LINH 07/9/1995

ấp Xây Cáp, TT 

Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

094095012497 0978003212
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng HIHD

Cấp mới 09/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

40 DG01 TRẦN HOÀI THUẬN THÔNG 28/4/1996

ấp Ngọn, xã Hậu 

Thạnh, huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng

094096005596 0907338972
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Định giá xây dựng 3 SOT

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Long Phú
Cấp mới 18/11/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Cấp mới

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
SOT

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Long Phú
21/9/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam38 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 02/9/1999

ấp 1, TT Long Phú, 

huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng

094099007615 0918976817

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN; Kỹ sư 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình Giao 

SOT
Công ty TNHH DV 

TM XD Thanh Lâm
30/5/2017

CA Hậu 

Giang
Việt NamPHẠM HOÀNG NINH 22/02/1981

Xà Phiền, Long Mỹ, 

Hậu Giang
364146685 0888866220

095095002380

Dã Tượng, khóm 2, 

phường 6, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

06/8/1995PHẠM DƯƠNG KHANG34 SOT

Việt Nam

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng HIHD

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
0943156520

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng HIHD

26/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
32 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 17/10/1987

30/4, khóm 6, 

phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094087015656

0946056700096098000268

ấp Sở Tại, xã Thạnh 

Phú, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau

30/10/1998NGUYỄN PHƯƠNG HOÀI NAM41

Việt Nam

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giao thông

SOT
Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng HTV
09/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

Cục Cảnh sát
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
SOT

Việt Nam

37 TRẦN MINH TUẤN 17/3/1973

Lê Hồng Phong, 

khóm 5, phường 3, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

086073007001 0918202194
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

36

SOT 09/8/2021 Cục Cảnh sát

0949230569

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

19/12/2022 Cục Cảnh sát

0932803503

09/01/2022 Cục Cảnh sát

SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng HIHD

16/11/2022

15/3/2023

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng HIHD

16/12/2021

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng HIHD

086092006257

0907157127

0393234565

SOT
Công ty TNHH DV 

TM XD Thanh Lâm

Công ty TNHH DV 

TM XD Thanh Lâm

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Long Phú

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

SOT

SOT

Cục Cảnh sát26/01/2022

089083035556
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

093085003267

Ấp Mỹ Huề, xã 

Nhơn Mỹ, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

0938140391TRẦN DUY THANH28

ấp Thạnh Lợi, TT 

Mỹ Xuyên, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

NGUYỄN VĂN TƯỜNG30 01/01/1985

05/10/1983

39 NGUYỄN MINH THẢO 01/9/1992

ấp Quang Trạch, xã 

Trung Chánh, 

huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long

Bưng Tróp A, xã 

An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

Việt Nam

Việt Nam

35 NGUYỄN THANH DIỆP 01/01/1993

TRẦM KIM HUY 23/6/198531

Cục Cảnh sát Việt Nam

0932938458 SOT Cục Cảnh sát

094085004835
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình

TT Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

084093011876

Việt Nam



Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú
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/Thẻ Căn cước
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TS)
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CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

45 QLDA TRẦN VĂN CƯỜNG 24/12/1964

Trần Hưng Đạo, 

phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094064013097 0903305416
Kỹ sư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án 2 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn và Kiểm định 

xây dựng Hiệp Hòa 

Phát

Cấp mới 04/10/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

46 GS06 LÁCH PHÀ RÍCH 05/10/1968

ấp Tâm Lộc, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

094068007367 0983887565 Kỹ sư Thủy lợi
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 SOT

Công ty Cổ phần 

Phương Tiến
Cấp mới 09/7/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

47 DG01 ĐẶNG QUỐC KHÁNH 30/4/1994

ấp An Phú, xã An 

Lạc Tây, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

094094005637 0988376707
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn và Kiểm định 

xây dựng Hiệp Hòa 

Phát

Cấp mới 09/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

48 DG01 NGUYỄN THANH TÂN 03/5/1995

Khu phú Đầu Doi, 

TT Hòn Đất, huyện 

Hòn Đất, tỉnh Kiên 

Giang

091095011687 0395665598
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn và Kiểm định 

xây dựng Hiệp Hòa 

Phát

Cấp mới 19/4/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

50 GS10 NGUYỄN THANH DUY 12/3/1997

ấp 10, xã Vị Thắng, 

huyện Vị Thủy, tỉnh 

Hậu Giang

093097003771 0967762033
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng SANACO
Cấp mới 05/3/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

51 KS02 NGUYỄN VĂN LẬP 05/4/1980

Đường Tôn Đức 

Thắng, phường 5, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094080016697 0915600603

Kỹ sư Công trình 

nông thôn;Thạc sỉ 

Kỹ thuật Trắc địa - 

Bản đồ

Khảo sát Địa hình 3 SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng SANACO
Cấp mới 11/01/2023 Cục Cảnh sát Việt Nam

52 GS10 TRÀN PHÚ THỊNH 10/7/1995

ấp Xóm Lớn, xã 

Mỹ Hương, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

094095014939 0916169404
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 SOT

Công ty TNHH XD 

Sanaco
Cấp mới 09/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
3 Cấp mới

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
SOT

Công ty TNHH Đại 

Phát Thịnh Cần Thơ
54 NGUYỄN HOÀN TÍN 16/02/1992

KDC 5A, phường 

4, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094092010747 0944711929

Việt Nam
Kỹ sư Xây dựng 

công trình
SOT

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn Xây 

dựng Thiên Tiến Vũ

13/8/2021 Cục Cảnh sát43 TẠ TRUNG HẬU 10/5/1979

ấp 5, TT Long Phú, 

huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng

094079015419 0909717557

42 TRẦN VĂN ĐA 16/11/1998

ấp Mỹ Tân, xã Vĩnh 

Phú Đông, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu

095098005781 0366967942 SOT
Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng HTV
30/6/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giao thông

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thủy
SOT44 CHÂU THANH TÙNG 09/01/1973

Cách Mạng Tháng 

8, phường An Hòa, 

Q.Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ

094073000004 0939513528

0946056700096098000268

ấp Sở Tại, xã Thạnh 

Phú, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau

30/10/1998NGUYỄN PHƯƠNG HOÀI NAM41

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giao thông

SOT
Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng HTV
09/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Phạm Phúc

24/11/2022 Cục Cảnh sát

26/9/2023 Cục Cảnh sát

13/8/2021

49 093999060124/5/1992 Việt Nam
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
094092018417

Âp 4, xã Châu 

Khánh, huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng

GIANG QUỐC TOÀN

0987886114 Cục Cảnh sát Việt Nam

Việt NamCục Cảnh sát

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình; 

Thạc sĩ Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình Giao thông

Việt Nam

PHẠM VĂN SỰ53 SOT
Công ty TNHH XD 

Sanaco
04/05/2023084081006498

Kênh 30/4 khóm 6, 

phường 6, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

04/8/1981



Số TT
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Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY
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theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

56 DG01 NGUYỄN VĂN ĐẠT 19/11/1977

Trần Khánh Dư, 

phường Xuân 

Khánh, Q.Ninh 

Kiều, TP.Cần Thơ

094077006684 0326791447
Kỹ sư Kinh tế Xây 

dựng
Định giá xây dựng 2 SOT

Công ty TNHH Đại 

Phát Thịnh Cần Thơ
Cấp mới 21/9/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

57 GS10 ĐỖ NGUYỄN TUẤN KIỆT 19/4/1998

ấp Hòa Mỹ, TT Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

094098009044 0938829036

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 SOT

Công ty TNHH Sao 

Nam
Cấp mới 15/9/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới

61 KS02 TRẦN LÂM ĐĂNG 02/8/1978

Đường Võ Văn 

Kiệt, phường 10, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094078005927 0911572483

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN; Thạc sỉ 

Kỹ thuật Trắc địa - 

Bản đồ

Khảo sát Địa hình 3 SOT
Công ty TNHH Sao 

Nam
Cấp mới 10/10/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

62 PLGS LÊ HOÀNG PHƯƠNG 22/02/1987

ấp Long Thạnh, xã 

Tân Long, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

094087009008 0589406789

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

PL Giám sát thi công xây dựng 3 SOT
Công ty TNHH Sao 

Nam
Cấp mới 15/8/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

65 DG01 PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY 01/01/1993

ấp Thanh Thủy, xã 

Định Thủy, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre

083193001321 0867732577
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng SANACO
Cấp mới 20/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

67 GS10 NGUYỄN QUỐC TRÍ 15/5/1996

ấp Hữu Lợi, xã Hữu 

Đạo, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang

082096005515 0388094949
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 SOT

Công ty TNHH Sao 

Nam
Cấp mới 04/10/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

SOT
Công ty TNHH Sao 

Nam
19/11/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường; Thạc Sỉ 

Thạc sĩ Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình Giao thông

66 HUỲNH LÊ ĐOAN TRANG 23/11/1998

Khóm Tân Quới, 

phường 2, TX Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng

094198003526 0395309777
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

31/12/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

60 DIỆP KỈNH TOÀN 01/8/1978

Đường Hưng Đạo, 

phường 3, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094078005927 0913848724

58 VÕ MINH CƯỜNG 16/5/1985

ấp Láng Giày A, TT 

Hòa Bình, huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc 

Liêu

095085007075 0919960535

59 TRẦN PHÚ SỈ 01/01/1987

KDC Lê Thìn, 

phường 10, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

089087002768 0888498984

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giao thông

0382411490

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường
SOT

Công ty TNHH Sao 

Nam

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình
SOT

Công ty TNHH Sao 

Nam

084098007449 Việt Nam

Cục Cảnh sát0847777613095097003262

28/6/2021

SOT

Việt Nam

SOT
Công ty TNHH Sao 

Nam
02/3/2023 Cục Cảnh sát Việt Nam

Việt Nam55

Việt Nam

14/8/2022

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giao thông

Cục Cảnh sát

Cục Cảnh sát

09/8/2021

Công ty TNHH Sao 

Nam

Cục Cảnh sát

28/10/1994

ấp Phước Hòa, xã 

Lộc Ninh, huyện 

Hồng Dân, tỉnh Bạc 

Liêu

0915737990
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
TRƯƠNG VĂN ĐẦY

15/12/1997LÊ ĐỨC HIẾU
Công ty TNHH Sao 

Nam

095094003601

09/8/2021

ấp Trạm, xã Phước 

Hưng, huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà Vinh

17/7/1998HUỲNH HOÀNG NHI64

63
Vĩnh Mỹ A, Hòa 

Bình, Bạc Liêu

SOT
Công ty TNHH Sao 

Nam

SOT
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GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

72 TK09 TRẦN KIM TRỌNG 06/10/1983

Phan Bội Châu, ấp 

Hòa Mỹ, TT Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

094083009198 0976810658
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
Thiết kế Kết cấu công trình 2 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn - Xây dựng Á 

Đông

Cấp mới 18/8/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

73 GS01 NGUYỄN THẾ HIỂN 14/7/1991

Cao Thắng, khóm 

5, phường 8, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094091005531 0947484951
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn - Xây dựng Á 

Đông

Cấp mới 18/11/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

74 GS06 NGUYỄN VĂN HẬU 18/11/1990

Đường Huỳnh Phan 

Hộ, phường Bình 

Thủy, Q.Bình Thủy, 

TP Cần Thơ

038090041163 0393458457
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

Cấp mới 22/9/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
3 Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
3 Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
2 Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
2 Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
2 Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
2 Cấp mới

80 KS02 LÂM BÌNH NHƯ 17/11/1975

ấp Kinh Mới, xã An 

Ninh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

094075012364 0983983177
Kỹ sư Công trình 

nông thôn
Khảo sát Địa hình 3 SOT

Công ty TNHH 

Thuận Hòa Hưng
Cấp mới 28/6/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

CTT Solar

23/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam79 TRẦN DŨNG CHUYÊN 01/01/1977

Phạm Ngọc Thạch, 

phường 8, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

092077014263 0918678484

Việt NamKỹ sư Kỹ thuật điện SOT

Kỹ sư Kỹ thuật 

Điện - Điện tử
SOT

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

CTT Solar

20/8/2021 Cục Cảnh sát

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

CTT Solar

05/10/2022 Cục Cảnh sát
Kỹ sư Điện khí hóa 

cung cấp điện
SOT Việt Nam

78 PHẠM MINH TRƯỜNG 02/5/1986

ấp Hòa Mỹ, TT Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

094086014793 0939944196

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

CTT Solar

02/5/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

77 NGUYỄN TRUNG HIẾU 17/01/1984

Ấp 5, TT Long Phú, 

huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng

094084013771 0947414345

0334467744
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
SOT

Cao đẳng Điện 

Công nghiệp
SOT

71 LÂM VĂN QUY 06/5/1997

Ấp Cá Lóc, xã Định 

An, huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh

094097008216

75

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

CTT Solar

08/8/2022 Cục Cảnh sátSOT
Trung cấp Kỹ thuật 

Điện Công nghiệp
0915674575094091008763

Ấp An Nghiệp A, 

An Thạnh 3, Cù 

Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

Việt Nam

76 DIỆP ĐÌNH PHI 09/5/1991

Ấp Ngãi Hội 1, TT 

Đại Ngãi, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

094091015269 0987776483

Phường Hưng 

Thạnh, Quận Cái 

Răng, TP.Cần Thơ

15/10/1991BÙI LONG HẢI

HUỲNH VĂN BẰNG

0919929916094086015014

Đường Phạm Hùng, 

phường 8, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

68 NGUYỄN HUẤN TÙNG

Lê Hồng Phong, 

phường 3, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

16/11/1986HỒ HỮU THỌ

Công ty TNHH Xây 

dựng SANACO
29/9/2022

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

69

Cục Cảnh sát Việt Nam22/12/1986

0989664833082083011246 Cục Cảnh sát30/4/1983 SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng SANACO
16/12/2021 Việt Nam

Cục Cảnh sát Việt Nam

Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Công ty TNHH Sao 

Nam
12/07/2022

70

10/5/2021 Cục Cảnh sát
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

SOT

094086007587 SOT
Công ty TNHH Sao 

Nam
0915880862
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81 KS02 QUÁCH GIA ÁI CHÂN 17/10/1990

ấp Xóm Lớn, xã 

Mỹ Hương, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

094190015488 0976333705
Kỹ sư Công trình 

nông thôn
Khảo sát Địa hình 3 SOT

Công ty TNHH 

Thuận Hòa Hưng
Cấp mới 07/4/2023 Cục Cảnh sát Việt Nam

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
2 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

PLTK PL Thiết kế xây dựng 2 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 2 Cấp mới

PLDG PL Định giá Xây dựng 2 Cấp mới

PLKS PL Khảo sát xây dựng 2 Cấp mới

84 TK09 NGUYỄN HOÀNG VĨNH 15/9/1990

Xã Nhơn Mỹ, 

huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

094090002863 0948043454
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Thiết kế Kết cấu công trình 3 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn - Xây dựng Á 

Đông

Cấp mới 29/9/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

18/3/2022 Cục Cảnh sát

Việt Nam

85 NGUYỄN MINH TÂY 01/01/1996

Ấp Minh Thạnh I, 

Ninh Hòa, Hồng 

Dân, Bạc Liêu

095096008208 0345067601 Việt Nam
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Kỹ sư Kỹ thuật 

Điện - Điện tử; Kỹ 

sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giao thông`

SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Thuận 

Kiến

04/10/2022 Cục Cảnh sát

82 LƯU DỦ TUÂN 17/9/1991

Lý Thường Kiệt, 

khóm 4, phường 1, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094091012846 0982123922

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

18/3/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

83 NGUYỄN ANH TUẤN 17/02/1976

QL1, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094076012462 0903656036

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN; Thạc sỹ 

địa kỹ thuật

SOT


